
 
 

UBND HUYỆN NAM ĐÔNG 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số  23/QĐ-NNPTNT Nam Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh  

đập đội 3 xã Hương Xuân 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định 1913/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Nam 

Đông về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 330/UBND-TCKH ngày 05/3/2024 của UBND huyện về 

việc hống nhất các hạng mục sửa chữa thủy lợi năm 2024 từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; 

Căn cứ hồ sơ dự toán thiết kế công trình Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận 

Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân do Công ty TNHH MTV KT Phú Cường lập 

tháng 3/2024; 

Căn cứ Báo cáo số 04/TTr-TĐ ngày 09/4/2024 của Công ty TNHH MTV tư 

vấn xây dựng Toàn Đạt về việc báo cáo kết quả Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán công trình Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 



2 

 

xã Hương Xuân. 

Căn cứ Công văn số 121/NNPTNT ngày 12/4/2024 của Phòng Nông nghiệp 

và PTNT về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa 

chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân;  

Theo đề nghị của bộ phận quản lý thủy lợi Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình với nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 

xã Hương Xuân 

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT, huyện Nam Đông. 

3. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH MTV KT Phú Cường. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Để đảm bảo cho việc cung cấp nước tưới phục 

vụ sản xuất ổn định cho khoảng 17ha lúa nước của người dân đang sản xuất hưởng 

lợi từ công trình. 

5. Nội dung và quy mô đầu tư 

- Sửa chữa gia cố đáy kênh nhánh Thuận Hoà bằng bê tông M200 đá dăm 1*2 

với chiều dài 122m, chiều rộng lòng kênh 32cm, lớp bê tông giâ cố đáy dày 15cm 

và thực hiện tô trát hai bên tường kênh; lắp đặt 6 van khoá PVC d60. 

- Sửa chữa kiên cố kênh đầu mối đập đội 3 bị hư hỏng bằng kênh BTCT 

M200 đá dăm 1*2 với chiều dài 13m, kích thước lòng kênh (cao 60cm, rộng 

50cm), tường và đáy kênh dày 12cm; gia cố mái đập bằng bê tông M200 đá dăm 

1*2 chiều dài 6m, chiều cao 1,3m, dày 30cm  

6. Địa điểm XD: Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV. 

8. Tổng mức đầu tư: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng).  

Trong đó:  

Chi phí xây dựng     66.471.000 

Chi phí quản lý dự án       1.607.000 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng         11.447.000 

Chi phí khác                453.000 

Chi phí dự phòng 22.000 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện (kinh phí sự nghiệp bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa năm 2024).  

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án trực tiếp 

11. Thời gian thực hiện dự án: 45 ngày, kể từ ngày khởi công. 

12. Đơn vị quản lý sử dụng công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành. 
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13. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Cụ thể như biểu chi 

tiết đính kèm.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm 

bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Bộ phận thủy lợi, kế toán phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết 

định này./. 

 
                                                             

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH huyện; 

- Kho bạc nhà nước huyện Nam Đông; 

- Lưu: VT. 

 

        TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                                                                                    

         Nguyễn Hữu Ánh 
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BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân 

(Kèm theo Quyết định số 23/NNPTNT ngày 15/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Hạng mục chi phí Ký hiệu Cách tính 
Chi phí trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 8% 

(đồng) 

Chi phí sau 

thuế (đồng) 

1 Chi phí xây dựng GXD A               61.547.000           4.923.760        66.471.000  

  Chi phí nâng cấp sửa chữa kênh     61.547.000 4.923.760       66.471.000  

2 Chi phí quản lý dự án GQLDA    Gxd*3,263*0,8 1.607.000           1.607.000  

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng GTV    TV1+...+TV4 10.599.000 847.920       11.447.000  

  
  - Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 
TV1 Tối thiểu                5.000.000              400.000          5.400.000  

    - Thẩm tra thiết kế TV2 Tối thiểu 2.000.000 160.000         2.160.000  

    - Thẩm tra dự toán TV3 Tối thiểu 2.000.000 160.000         2.160.000  

    - Giám sát kỹ thuật thi công XD TV4    GXD*2,598% 1.599.000 127.920         1.727.000  

4 Chi phí khác GK    K1+K2 453.000 0            453.000  

    - Phí thẩm định quyết toán K2 TMĐT*0.57% 453.000              453.000  

5 Chi phí dự phòng GDP                    22.000  

  Tổng cộng G                74.206.000           5.772.000        80.000.000  

 

Bằng chữ: Tám mươi  triệu đồng chẵn. 
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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN 

Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân 

 (Kèm theo Quyết định số  23/NNPTNT ngày   15/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

HĐ 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Hình 

thức 

thực 

hiệnHĐ 

Nguồn 

vốn 

Ghi 

chú 

I Phần đã thực hiện     9.720.000            

Ngân 

sách 

huyện 

năm 

2024 

  

1 Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT      5.400.000  Chỉ định thầu Đã thực hiện   

2 Gói thầu số 02: Thẩm tra dự toán, thiết kế     4.320.000  Chỉ định thầu Đã thực hiện   

II Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu   68.198.000              

1 
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng  (chi phí 

xây lắp, chi phí hạng mục chung) 
  66.471.000  Chỉ định thầu 

  

45 ngày   Trọn gói   

2 Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng     1.727.000  Chỉ định thầu 

Theo 

gói thầu 

số 03 

  Trọn gói   

III  Phần không tổ chức lựa chọn nhà thầu     2.082.000              

1 Chi phí quản lý dự án     1.607.000  các cơ quan 

quản lý nhà 

nước thực hiện 

          

2 Chi phí thẩm định quyết toán        453.000            

3 Chi phí dự phòng          22.000            

V Tổng cộng   80.000.000              

Bằng chữ: Tám mươi  triệu đồng chẵn. 
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